	SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯỚC

TRƯỜNG THPT TX PHƯỚC LONG
TỔ ĐỊA LÍ
	ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KÌ II

MÔN: ĐỊA LÍ 11
THỜI GIAN: 45 phút (không kể thời gian phát đề)
Năm học: 2011 - 2012


Câu 1: (3 điểm). 
Chứng minh rằng Nhật Bản có nền công nghiệp phát triển rất cao? Giải thích tại sao nền Nông nghiệp Nhật Bản chỉ chiếm thứ yếu trong nền kinh tế của nước này.

Câu 2: (3 điểm). 
Trình bày những thuận lợi và khó khăn về mặt tự nhiên của Miền Đông và Miền Tây đối với sự phát triển nông nghiệp và công nghiệp của Trung Quốc?Tại sao Miền Đông của Trung Quốc lại phát triển mạnh nền nông nghiệp?

Câu 3: (4 điểm). Cho bảng số liệu sau đây 
                                                                                                    Đơn vị kg/người

	Năm
	Toàn quốc
	ĐBS Hồng
	ĐBS Cửu Long

	1986
	300,8
	244,2
	516,5

	1988
	307,3
	287,7
	535,3

	1989
	331,0
	315,7
	631,2


a) Hãy vẽ biểu đồ hình cột thể hiện bình quân lương thực đầu người của Toàn quốc, ĐB sông Hồng, ĐB sông Cửu Long.
b) Hãy nhận xét.


----------------- HẾT -----------------

	SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯỚC

TRƯỜNG THPT TX PHƯỚC LONG
	ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ II

MÔN: ĐỊA LÍ 11
THỜI GIAN: 45’

Năm học: 2011 - 2012


Câu 1: (3 điểm). 

* Chứng minh rằng Nhật Bản có nền công nghiệp phát triển rất cao? (2,5đ)
	Ngành
	Sản phẩm nổi bật
	Hàng

nổi tiếng

	Công nghiệp chế tạo (chiếm khoảng 40% giá trị hàng công nghiệp xuất khẩu)
	Tàu biển
	Chiếm khoảng 41% sản lượng xuất khẩu của thế giới.
	Mitsubisi, Hitachi, Toyota, Nissan, Honda, Suzuki

	
	Ô tô
	Sản xuất khoảng 25% sản lượng ô tô của thế giới và xuất khẩu khoảng 45% số xe sản xuất ra.
	

	
	Xe gắn máy
	Sản xuất khoảng 60% sản lượng xe gắn máy của thế giới và xuất khẩu khoảng 50% sản lượng sản xuất ra.
	

	Sản xuất điện tự (ngành mũi nhọn của Nhật Bản)
	Sản phẩm tin học
	Chiếm khoảng 22% sản phẩm công nghệ tin học thế giới.
	Hitachi, Toshiba, Sony, Nipon, Electric, Fujutsu

	
	Vi mạch và chất bán dẫn
	Đứng đầu thế giới về sản xuất vi mạch và chất bán dẫn.
	

	
	Vật liệu truyền thông
	Đứng hàng thứ hai thế giới.
	

	
	Rôbôt (người máy)
	Chiếm khoảng 60% tổng số rôbôt của thế giới và sử dụng rôbôt với tỉ lệ lớn trong các ngành công nghiệp kĩ thuật cao, dịch vụ…
	

	Xây dựng và công trình công cộng
	Công trình giao thông, công nghiệp
	Chiếm khoảng 20% giá trị thu nhập công nghiệp, đáp ứng việc xây dựng các công trình với kĩ thuật cao.
	

	Dệt
	Sợi, vải 

các loại
	Là ngành khởi nguồn của công nghiệp Nhật Bản ở thế kỉ XIX, vẫn được tiếp tục duy trì và phát triển.
	


* Nông nghiệp có vai trò thứ yếu trong nền kinh tế Nhật Bản; tỉ trọng của nông nghiệp trong GDP hiện chỉ chiếm khoảng 1%. Diện tích đất nông nghiệp ít, chỉ chiếm chưa đầy 14% lãnh thổ. Nền nông nghiệp phát triển theo hướng thâm canh, ứng dụng nhanh những tiến bộ khoa học – kĩ thuật và công nghệ hiện đại để tăng năng suất cây trồng, vật nuôi và tăng chất nông sản. 
(0,5đ)
Câu 2: (3 điểm). 

* Thuận lợi và khó khăn về mặt tự nhiên của Miền Đông và Miền Tây đối với sự phát triển nông nghiệp và công nghiệp của Trung Quốc?   (2,5đ)
	
	Miền Tây
	Miền Đông
	Đánh giá

	Địa hình
	Gồm nhiều dãy núi cao, hùng vĩ; Hymalaya, Thiên Sơn, các cao nguyên đồ sộ và các bồn địa.
	Vùng núi thấp và các đồng bằng màu mỡ: Đồng bằng Hoa Bắc, Hoa Trung, Hoa Nam
	* Thuận lợi: phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp.

* Khó khăn: giao thông Tây – Đông.

	Khoáng sản
	Nhiều loại: than sắt, dầu mỏ, thiếc, đồng.
	Khí đốt, dầu mỏ, than, sắt.
	Phát triển công nghiệp.

	Khí hậu
	Khí hậu lục địa, khắc nghiệt, mưa ít.
	- Phía Bắc khí hậu ôn đới gió mùa.

- Phía Nam khí hậu cận nhiệt đới gió mùa.
	* TL: phát triển nông nghiệp, cơ cấu cây trồng đa dạng.

* KK: Lũ lụt, hạn hán, báo bố. Miền Tây hình thành các hoang mạc lớn.

	Sông ngòi
	Là nơi bắt nguồn của nhiều hệ thống sông lớn.
	Nhiều sông lớn: sông Trường Giang, Hoàng Hà, Tây Giang.
	* TL: Sông của Miền Đông có giá trị thủy lợi, thủy điện, giao thông và nghề cá.

* KK: Lũ lụt, hạn hán.


* Miền Đông phát triển mạnh nền nông nghiệp.  (0,5đ)

Vì Có điều kiện tự nhiên thuận lợi như:

- Đất phù sa màu mỡ.

- Nguồn nước tưới tiêu thuận lợi.

- Có khí hậu phù hợp để phát triển nông nghiệp.

Câu 3: (4 điểm). 
* Vẽ biểu đồ. (3đ)

- Vẽ biểu đồ dạng cột.

- Chia đúng tỉ lệ khoáng cách các năm.

- Điền đầu đu các yếu tố trực quan.

* Nhận xét. (1đ)
- Bình quân lương thực đầu người của đồng bằng sông hồng và đồng bằng sông cửu long tăng đều qua các năm.
 - Bình quân lương thực đầu người của đồng bằng sông cửu long cao hơn rất nhiều so với đồng bằng sông hồng. ( học sinh lấy số liệu dẫn chứng)

----------------- HẾT --------------

